
 

 

Phát hiện sớm  

các dị tật bẩm sinh phổ biến 

 
 

 

 

Tài liệu hình ảnh dùng cho tập huấn cộng đồng 

Dự án khác biệt bẩm sinh 

Handicap international – trường đại học y dược huế 

bé có thể đi học hòa nhập với trẻ bình thường hoặc học 

theo chương trình giáo dục đặc biệt.  



cách phát hiện BÉ BỊ TẬT CHÂN KHOÈO BẨM SINH  

không điều trị sau này bé sẽ không đi được như bình thường, cột sống bị biến dạng... … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. sau khi sinh 6 ngày cần đưa bé đến cơ sở y tế có khoa phục hồi chức năng đề khám và điều trị ngay 

2. điều trị sớm sẽ giúp chân trẻ sớm trở về bình thường và không cần mổ 

3. nếu đưa trẻ đến muộn việc điều trị chân khoèo cho bé sẽ rất khó khăn và cần phải mổ 

làm gì khi nghi ngờ bé bị CHÂN khoèo ? 

BÀN CHÂN BÌNH THƯỜNG 

BÀN CHÂN BỊ KHOÈO 
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cách phát hiện BÉ BỊ TrẬT khớp háng bẩm sinh  

không điều trị sau này bé sẽ không đi được như bình thường, cột sống bị biến dạng... … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 

đầu gối thấp 

hơn bên lành 

bẹn ít nếp gấp 

hơn bên lành 

cách phát hiện: khi bé dược 10 ngày tuổi, để chân bé 

như trong hình rồi quan sát, nếu chân trái bé bị trật 

khớp háng sẽ thấy 

cách phát hiện: khi bé dược 10 ngày tuổi, để 

bé nằm ngữa như hình vẽ, để hai đùi vuông 

góc với mặt giường, dạng hai đùi ra hai 

bên, bên bị trật khớp háng (bên trái 

trong hình vẽ)sẽ bị dừng lại nửa chứng 

không dạng ra tiếp được nữa. 

1. cần đưa bé đến cơ sở y tế có 

khoa ngoại CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH hoặc khoa phục 

hồi chức năng đề khám và 

điều trị ngay 

2. điều trị sớm sẽ giúp khớp 

háng của bé sớm trở về 

bình thường và không cần 

mổ 

3. nếu đưa trẻ đến muộn việc 

điều trị cho bé sẽ rất khó 

khăn và cần phải mổ 

làm gì khi nghi ngờ bé bị trật 

khớp háng bẩm sinh ? 



cách phát hiện BÉ bị suy giảm thính lực bẩm sinh  
nếu không phát hiện sớm bé sẽ bị câm diếc, chậm phát triển tâm thần, ảnh hưởng nặng nề 

 đến nhân cách và khả năng giao tiếp của bé... 
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cách phát hiện:  

Dùng bất cứ vật gì để Tạo 

một âm thanh có cường 

độ lớn nhưng Đừng để bé 

thấy, nếu bé không điếc 

sẽ thấy các phản xạ của 

bé như chớp mắt, giật 

mình, thức giấc nếu đang 

ngủ (CÁC PHẢN XẠ NÀY CÓ 

THỂ ÁP DỤNG CHO TRẺ SƠ 

SINH 2 - 3 NGÀY TUỔI), nếu 

bé trên 6 tháng tuổi bé 

sẽ CÓ THÊM phản xạ quay 

đầu về phía có tiếng 

động. 

làm gì khi nghi ngờ bé bị suy giảm thính lực ? 

1. bé cần được đưa đi khám tai mũi 

họng sớm 

2. Đưa bé đến khám tại các cơ sở y tế 

có chuyên viên và thiết bị đo thính 

lực để được tư vấn và quyết định 

nên dùng máy trợ thính hay 

không. 
Máy trợ thính 



cách phát hiện BÉ BỊ TẬT khE HỞ MÔI - HÀM  

bé KHÔNG NHỮNG CẦN ĐƯỢC VÁ MÔI - HÀM MÀ CÒN CẦN ĐƯỢC TẬP PHÁT ÂM VÀ  CHỈNH RĂNGkhi bé lớn... … 
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Tật khe hở môi: rất dễ phát hiện ngay sau sinh 

Tật khe hở hàm: khó phát hiện sau sinh, thường 

được phát hiện khi trẻ bị sặc khi bú. 

1. Vá môi khi bé được 4 – 6 tháng. 

2. Cho bé bú đúng cách 

làm gì khi bé tật hở môi ? 

1. Vá hàm khi bé được 12 – 18 tháng. 

2. Cho bé bú đúng cách 

làm gì khi bé tật hở hàm ? 

Bố mẹ bé cần liên hệ cán bộ y tế ở địa phương để hỏi về cách cho bé bú, cách chuẩn bị trước 

khi vá môi – hàm,  chương trình tập phát âm và chỉnh răng 



cách phát hiện BÉ BỊ mắc bệnh đao  
mặc dù bé bị chậm phát triển tâm thần - vận động nhưng nếu được giáo dục tốt bé sẽ là  

người cóthể sống độc lập và có ích cho mọi người... … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cách phát hiện:  

- bé mắc bệnh đao có khuôn mặt rất dễ nhận biết với mắt xếch, hai mắt xa nhau, mũi rất tẹt, cổ ngắn, đầu nhỏ. 

- bé bị chậm phát triển tâm thần, chậm phát triển vận động. 

 
làm gì khi bé bị đao ? 

1. hỏi cán bộ y tế về chương trình can thiệp sớm tại địa phương. 

2. bé có thể đi học hòa nhập với trẻ bình thường hoặc học theo chương trình giáo dục đặc biệt.  
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cách phát hiện BÉ BỊ TẬT nứt đốt sống  

tùy theo mức độ mà bé có thể hoàn toàn bình thường hoặc bị ảnh hưởng đến khả năng đi lại, đại tiểu tiện... … 
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cách phát hiện: tật được phát hiện dễ dàng 

khi quan sát phía sau lưng của bé 

1. bé cần được chữa trị ngay để tránh 

nhiễm trùng. 

2. Theo dõi sự vận động và cảm giác 

của hai chân. 

3. Theo dõi tình trạng đại tiểu tiện 

của bé 

4. Báo cho cán bộ y tế cơ sở về tình 

trạng của bé để theo dõi 

5.  Hỏi cán bộ y tế cách dự phòng cho 

những lần mang thai sau. 

làm gì khi bé tật nứt đốt sống ? 

Uống axít fôlic hằng ngày từ trước khi mang thai giúp dự phòng tật nứt đốt sống 



cách phát hiện BÉ BỊ NÃO ÚNG THỦY  

nếu phát hiện muộn trẻ có thể bị bại liệt, mù, chậm phát triển trí tuệ... … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cách phát hiện: quan sát thấy đầu bé to dần, thóp 

trước của bé rộng và căng phồng 

cách THEO DÕI: HẰNG NGÀY dùng thước dây 

của thợ may để đo vòng đầu của bé như hình 

trên, ghi chép lại đầy đủ 

làm gì khi nghi ngờ bé bị não úng thủy ? 

1. bé cần được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh để khám và chữa trị bằng phẫu thuật 

2. tật não úng thủy nếu được điều trị sớm, trẻ sẽ phát triển hoàn toàn bình thường 
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cách phát hiện BÉ BỊ bại não  

phát hiện và điều trị càng sớm cho bé sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của bé... … 
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nghĩ đến khả năng bé bị bại não khi thấy:  

bé trông có vẻ mềm rũ, 

không hoạt động, lờ 

đờ, sau sinh bé không 

khóc ngay hoặc khóc 

yếu, tím tái ít đáp ứng.   

 

 bé chậm biết LẬT, CHẬM 

BIẾT ngẫng đầu, chậm 

biết ngồi, chậm đi. 

 

bé không sử dụng hai 

bàn tay hoặc chỉ sử dụng 

được một bàn tay 

 

bé gặp khó khăn khi 

bú, nuốt hoặc nhai. bé 

thường bị nghẹt thở, 

nghẹn khi ăn hoặc bú. 

 

làm gì khi bé bại não ? 

1. bố mẹ cần đưa bé đến trung tâm phục hồi chức năng 

để được hướng dẫn cách chăm sóc và tập luyện cho trẻ 

tại nhà. 

2. Bố mẹ bé nên cố gắng giúp bé trở thành một người có 

thể sốngđộc lập trong khả năng cho phép.  



cách phát hiện BÉ BỊ TẬT tinh hoàn ẩn  

tinh hoàn ẩn  có thể đưa đến vô sinh, ung thư tinh hoàn... … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cách phát hiện: sờ bìu của bé chỉ thấy có 1 tinh 

hoàn hoặc không có tinh hoàn nào trong bìu. 

cách phát hiện: một tinh hoàn có thể vẫn còn 

nằm trong ống bẹn,  có thể sờ thấy phía trên 

vùng mu. 

làm gì khi bé bị tật tinh hoàn ẩn ? 

1. bé cần được đưa đến cở sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn 

2. NÊN mổ để đưa tinh hoàn xuống bìu KHI TRƯỚC khi bé được một TUỔI, việc mổ sẽ DO 

CÁC BÁC SĨ CHUYÊN KHOA NGOẠI NHI HOẶC TIẾT NIỆU thực hiện. 
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cách phát hiện BÉ BỊ TẬT thoát vị bẹn  
nếu không được điều trị bé trai có thể bị nghẹt ruột, bé gái có thể bị nghẹt vòi trứng- buồng trứng  

 gây hậu quả rất nghiêm trọng... … 
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cách phát hiện ở bé trai: nhìn thấy bìu bên to bên nhỏ tuy nhiên lúc 

có lúc không,  sờ bìu bên to thấy ngoài tinh hoàn còn có một khối 

mềm   

cách phát hiện ở bé gái: nhìn thấy một bên 

vùng mu hoặc dưới mu phồng lên tuy nhiên lúc 

có lúc không,  sờ chỗ phồng thấy có một khối 

mềm   

làm gì khi phát hiện bé bị thoát vị bẹn ? 

1. bé cần được đưa đến cở sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn 

2. bé cần được mổ sớm để tránh bị nghẹt ruột, nghẹt vòi trứng, buồng trứng rất nguy 

hiểm. 

VỊ TRÍ THÀNH BỤNG BỊ YẾU 

RUỘT ĐI VÀO ỐNG BẸN TẠO NÊN KHỐI 

THOÁT VỊ 



cách phát hiện BÉ trai BỊ TẬT lỗ đái nằm thấp  
nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ ănh hưởng đến sự phát triển tâm lý và cơ quan sinh dục của bé...………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Phình đại tràng bẩm sinh 

cách phát hiện: nhìn thấy lỗ đái không nằm ở đỉnh đầu dương vật của cháu mà nằm thấp hơn. Dương vật có thể 

bị cong khi cháu buồn đái. Lỗ đái nằm thấp có thể ở những vị trí khác nhau phía dưới dương vật.  

 

làm gì khi phát hiện bé bị tật lỗ đái nằm thấp ? 

1. bé cần được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh để khám và chữa trị  

2. bé cần được mổ sớm khi được 1 –3 tuổi. 
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cách phát hiện BÉ chậm phát triển tâmthần (trí tuệ)  
CHẬM PHÁT TRIỂN TÂM THẦN KHÔNG THỂ CHỮA KHỎI ĐƯỢC nhưng có thể giúp bé phát triển  

tốt hơn bằng can thiệp sớm và giáo dục ... …   
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làm gì khi bé bị chậm phát triển tâm thần ? cách phát hiện:  

- bé có thể có biểu hiện bên ngoài bình thường. hai 

dấu  hiệu cần chú ý để phát hiện sớm là (1) chậm 

phát triển ngôn ngữ và (2) chậm phát triển tâm 

lý - vận động. 

- cần phát hiện sớm tình trạng chậm phát triển 

tâm thầntrước khi bé đi học để có thể giúp bé 

phát triển tốt hơn nhờ can thiệp sớm. 

- Bé bị chậm phát triển tâm thần học mọi thứ 

chậm hơn trẻ bình thường và không thể làm 

những việc mà các bé bình thường khác cùng lứa 

tuổi có thể làm. 

 

1. bé cần được giáo dục và huấn luyện càng sớm càng 

tốt để có thể phát huy hết tiềm năng. 

2. liên hệ cán bộ y tế để biết về các chương trình can 

thiệp sớm và giáo dục đặc biệt tại địa phương. 

3. Nếu bé được dạy để có thể tự chăm sóc bản thân thì 

gia đình không phải  mất nhiều thời gian để chăm 

sóc bé sau này.  

 



cách phát hiện BÉ bị tật Phình đại tràng bẩm sinh 
nếu không được điều trị kịp thời, bé sẽ bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất và tâm thần kinh...…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cách phát hiện ở trẻ lớn: nhìn thấy bụng bé căng chướng, 

táo bón kéo dài, Đôi khi đi cầu ra rất nhiều phân màu đen, 

lỏng và hôi thối. trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển.  

cách phát hiện ở trẻ mới sinh: sau sinh 24 giờ vẫn không 

thấy bé ỉa phân su. 

làm gì khi phát hiện bé bị tật phình đại 

tràng bẩm sinh ? 

1. bé cần được đưa đến bệnh viện tuyến 

tỉnh để khám và chữa trị sớm. 

2. bé sẽ được mổ một cách an toàn mà 

không cần phải mổ bụng tại các bệnh 

viện lớn có chuyên khoa mổ trẻ em.  
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cách phát hiện BÉ bị tật tim bẩm sinh 
nếu không được điều trị bé sẽ bị suy hô hấp, suy tim, mất khả năng lao động, hoc tập...…… 
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nghi ngờ bé bị tật tim bẩm sinh khi thấy:  

- da, môi của bé có thể bị tím hoặc không tím. 

- bé bị ho, viêm phổi, viêm phế quản nhiều lần. 

- bé khó thở kéo dài. 

- khi chơi bé mau mệt hơn các bé khác. 

 

làm gì khi nghi ngờ bé bị tật tim bẩm sinh ? 

1. bé cần được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh để khám 

và là siêu âm tim để chẩn đoán bệnh. 

2. mổ tim sớm sẽ giúp bé có cuộc sống hoàn toàn bình 

thường.  

3. Liên hệ với cán bộ y tế tại địa phương để được tư 

vấn nếu gia đình nghèo không đủ tiền để mổ tim 

cho bé. 

Ngón tay dùi trống ở bé bị bệnh tim  

bẩm sinh có tím 



cách phát hiện BÉ BỊ mắc bệnh đao  
mặc dù bé bị chậm phát triển vể Tâm thần và vận động nhưng nếu được giáo dục tốt bé sẽ là  

người cóthể sống độc lập và có ích cho mọi người... … 
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cách phát hiện:  

- bé mắc bệnh đao có khuôn mặt rất dễ nhận biết với mắt xếch, hai mắt xa nhau, mũi rất tẹt, cổ ngắn, đầu nhỏ. 

- bé bị chậm phát triển tâm thần, chậm phát triển vận động và có thể bị một số dị tật như bệnh tim bẩm sinh. 

 
làm gì khi bé bị đao ? 

1. Cho bé đi khám tổng quát để phát hiện các dị tật bẩm sinh đi kèm như tật tim bẩm sinh 

2. hỏi cán bộ y tế về chương trình can thiệp sớm tại địa phương,  Chương trình này có thể bắt đầu khi trẻ 

được 6 tháng tuổi. 

3. bé có thể đi học hòa nhập với trẻ bình thường hoặc học theo chương trình giáo dục đặc biệt.  



 

 

Ban biên tập :  

 PGS. Ts. Lê Đình Khánh 

 Ths. Bs. Nguyễn thanh minh 

 Ts. Bs. Lê Nghi Thành Nhân 

 pgs. ts. Nguyễn viết nhân 

 Ths. Bs. Trần Thanh Phước 

 Ts. Bs. Đặng Thanh 

 Ts. Bs. Hà thị minh thi 

 Pgs. Ts. Phạm Anh Vũ 

 Ths. Bs. Đoàn Thị Minh Xuân 

 

 

Các hình ảnh được sử dụng trong tài liệu này được sưu tầm từ internet 

 

Dự án khác biệt bẩm sinh 

Handicap interrnational – trường đại học y dược huế 

bé có thể đi học hòa nhập với trẻ bình thường hoặc học 

theo chương trình giáo dục đặc biệt.  


